
Khách Sạn Rex
BAN QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

BÁO CÁO AMENITIES TÁI SỬ DỤNG NĂM 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Xà phòng cục Cục 4,060 0 93 296 235 262 184 79 54 36 27 32 238 1,298 5,269,880

2 Giấy toilet (cuộn) Cuộn 5,559 0 84 181 171 194 142 103 105 90 118 170 103 1,358 7,549,122

3 Kem bàn chải Hộp 3,900 60 20 50 50 25 20 15 35 35 30 30 30 370 1,443,000

4 Kem colgate Hộp 7,400 130 35 60 60 36 40 50 70 70 50 45 60 646 4,780,400

5 Tăm bông Hộp 1,130 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20 50 56,500

6 Chụp tóc Hộp 1,573 40 20 30 30 20 30 15 50 50 20 25 35 330 519,090

7 Lược Hộp 3,096 100 70 100 400 30 60 50 60 60 345 100 160 1,375 4,257,000

8 Dầu tắm Chai 2,650 120 60 100 100 120 130 130 140 140 160 150 100 1,350 3,577,500

9 Dầu gội Chai 3,179 155 75 135 150 170 175 160 170 170 200 190 125 1,750 5,563,250

10 Dầu tắm 30ml Chai 9,933 340 160 280 325 270 290 280 290 290 300 350 385 3,175 31,537,275

11 Dầu tắm 60ml Chai 18,018 9 6 7 12 6 7 6 9 9 13 14 16 98 1,765,764

12 Dầu gội 30ml Chai 9,933 370 200 310 290 310 330 310 330 330 330 390 360 3,500 34,765,500

13 Dầu gội 60ml Chai 18,018 10 7 8 13 7 8 7 9 9 15 16 12 109 1,963,962

14 Dầu xả 30ml Chai 9,933 210 120 145 165 130 150 135 150 150 220 260 300 1,835 18,227,055

15 Dầu xả 60ml Chai 18,018 6 3 5 6 4 3 3 4 4 6 7 6 51 918,918

16 Dưỡng da 30ml Chai 9,933 185 100 115 100 100 120 100 120 120 170 200 250 1,430 14,204,190

17 Dưỡng da 60ml Chai 18,081 7 3 5 3 3 3 2 3 3 5 5 4 42 759,402

18 Dép vải đôi 15,483 310 250 290 360 400 320 330 340 340 390 500 620 3,830 21,290,970

8,883 2,092 1,306 2,117 2,470 2,087 2,012 1,775 1,939 1,906 2,399 2,494 2,824 22,597 158,448,778
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Soạn thảo:
Soát xét: Đại diện lãnh đạo MT
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